BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT QUỐC TẾ - BỘ SỐ 2
(Chuyên đề: Luật Biển, Luật Ngoại giao Lãnh sự và Lãnh thổ quốc gia)
Câu 1: Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982), Lãnh hải (Territorial sea) của một quốc gia ven biển có chiều rộng tối đa là bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở?
A. 12 hải lý
B. 24 hải lý
C. 200 hải lý
D. 350 hải lý
Câu 2: Quốc gia ven biển có quyền gì trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)?
A. Quyền chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối như trên đất liền
B. Quyền chủ quyền đối với việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên (sinh vật và phi sinh vật) và quyền tài phán đối với một số hoạt động
C. Chỉ có quyền tuần tra an ninh quân sự
D. Không có quyền gì, đây là vùng biển quốc tế tự do
Câu 3: Đường cơ sở (Baseline) dùng để tính chiều rộng lãnh hải có mấy loại chính?
A. 1 loại: Đường cơ sở thẳng
B. 1 loại: Đường cơ sở thông thường
C. 2 loại: Đường cơ sở thông thường và Đường cơ sở thẳng
D. 3 loại: Đường cơ sở thẳng, đường cơ sở vòng cung, đường cơ sở cong
Câu 4: Theo UNCLOS 1982, 'Quyền đi qua không gây hại' (Right of innocent passage) áp dụng đối với tàu thuyền nước ngoài trong vùng biển nào của quốc gia ven biển?
A. Nội thủy
B. Lãnh hải
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải
D. Biển cả
Câu 5: Vùng 'Biển cả' (High seas) theo UNCLOS 1982 có đặc điểm pháp lý cơ bản nào?
A. Thuộc chủ quyền của Liên Hợp Quốc
B. Được phân chia dựa trên diện tích quốc gia
C. Áp dụng nguyên tắc Tự do biển cả, không quốc gia nào có quyền yêu cầu đặt một phần Biển cả dưới chủ quyền của mình
D. Chỉ dành cho tàu chiến hoạt động
Câu 6: Công ước Vienna năm 1961 điều chỉnh lĩnh vực nào của Luật Quốc tế?
A. Luật Điều ước quốc tế
B. Quan hệ Ngoại giao
C. Quan hệ Lãnh sự
D. Quyền con người
Câu 7: Theo Luật Ngoại giao, quốc gia tiếp nhận có quyền tuyên bố một viên chức ngoại giao của quốc gia cử là 'Persona non grata' (Người không được hoan nghênh) trong trường hợp nào?
A. Chỉ khi có bằng chứng vi phạm hình sự
B. Bất cứ lúc nào và không cần phải giải thích lý do
C. Chỉ khi Hội đồng Bảo an cho phép
D. Chỉ khi hết nhiệm kỳ công tác
Câu 8: Quyền miễn trừ tài phán hình sự của viên chức ngoại giao tại nước tiếp nhận mang tính chất gì?
A. Tuyệt đối (không bị xét xử hình sự tại nước tiếp nhận dưới bất kỳ hình thức nào)
B. Tương đối (vẫn bị xét xử đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng)
C. Chỉ áp dụng trong giờ làm việc chính thức
D. Chỉ áp dụng nếu phạm tội kinh tế
Câu 9: Công ước Vienna năm 1963 điều chỉnh lĩnh vực nào?
A. Quan hệ Ngoại giao
B. Quan hệ Lãnh sự
C. Luật Kế thừa quốc gia
D. Luật Trọng tài quốc tế
Câu 10: Trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao được hưởng quyền gì theo Công ước Vienna 1961?
A. Quyền bất khả xâm phạm; các cơ quan của nước sở tại không được vào nếu không có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan đại diện
B. Quyền miễn trừ đóng tiền điện nước
C. Nước sở tại có quyền khám xét khi nghi ngờ có vũ khí
D. Được kinh doanh thương mại miễn thuế bên trong trụ sở
Câu 11: Thành phần lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ bao gồm những vùng nào?
A. Vùng đất, vùng nước (nội thủy và lãnh hải), vùng trời trên vùng đất và vùng nước, và vùng lòng đất
B. Vùng đất và vùng đặc quyền kinh tế
C. Vùng đất, vùng trời và thềm lục địa
D. Vùng đất và các đảo tự nhiên
Câu 12: Quyền truy đuổi (Right of hot pursuit) trên biển của quốc gia ven biển bị chấm dứt khi nào?
A. Khi tàu vi phạm chạy cách bờ biển 200 hải lý
B. Khi trời tối
C. Ngay khi tàu vi phạm đi vào lãnh hải của quốc gia của mình hoặc của một quốc gia thứ ba
D. Khi tàu vi phạm đổi cờ
Câu 13: Vùng 'Vùng' (The Area) - tức là Đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm ngoài vùng giới hạn tài phán quốc gia, được UNCLOS 1982 quy định có tính chất pháp lý là gì?
A. Vô chủ (Res nullius)
B. Di sản chung của nhân loại (Common heritage of mankind)
C. Thuộc sở hữu của Liên minh Châu Âu
D. Thuộc về quốc gia phát hiện đầu tiên
Câu 14: Một quốc gia được xem là 'Quốc gia quần đảo' (Archipelagic State) theo UNCLOS 1982 (ví dụ như Indonesia, Philippines) có quyền thiết lập loại đường cơ sở nào?
A. Đường cơ sở thông thường
B. Đường cơ sở vòng cung
C. Đường cơ sở quần đảo (Archipelagic baselines) nối liền các điểm ngoài cùng của các đảo xa nhất
D. Không có quyền thiết lập lãnh hải
Câu 15: Nguyên tắc Uti Possidetis Juris trong luật pháp quốc tế về lãnh thổ mang ý nghĩa gì?
A. Ai chiếm được người đó có quyền
B. Tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng các đường biên giới thuộc địa cũ khi các quốc gia này giành được độc lập
C. Trả lại lãnh thổ cho người bản địa
D. Phân chia lãnh thổ theo tỷ lệ dân số
Câu 16: Vùng tiếp giáp lãnh hải (Contiguous zone) không được mở rộng quá bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở?
A. 12 hải lý
B. 24 hải lý
C. 200 hải lý
D. 350 hải lý
Câu 17: Thẩm quyền tài phán đối với một con tàu đang đi trên vùng Biển cả (High seas) về nguyên tắc thuộc về quốc gia nào?
A. Quốc gia nơi có cảng biển gần nhất
B. Quốc gia ven biển gần nhất
C. Quốc gia mà con tàu đó treo cờ (Flag State jurisdiction)
D. Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS)
Câu 18: Thềm lục địa (Continental shelf) của quốc gia ven biển, theo khoảng cách pháp lý tự nhiên tối thiểu, mở rộng đến bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở nếu mép ngoài rìa lục địa thực tế hẹp hơn?
A. 12 hải lý
B. 24 hải lý
C. 200 hải lý
D. 350 hải lý
Câu 19: Theo Công ước Vienna 1961, túi ngoại giao (Diplomatic bag) có bị kiểm tra hay giữ lại tại hải quan nước tiếp nhận không?
A. Bị mở ra kiểm tra bằng máy quét X-ray
B. Nước tiếp nhận có quyền giữ lại nếu nghi ngờ
C. Túi ngoại giao không được phép mở ra hoặc bị giữ lại trong mọi trường hợp
D. Chỉ được mang theo các vật phẩm văn phòng phẩm nhẹ
Câu 20: Phương thức xác lập chủ quyền lãnh thổ nào sau đây được công nhận trong luật quốc tế cổ điển khi một quốc gia xác lập quyền kiểm soát thực tế lên một vùng đất vô chủ (Terra nullius)?
A. Chuyển nhượng (Cession)
B. Chiếm hữu hữu hiệu (Effective occupation)
C. Sáp nhập bằng vũ lực (Annexation)
D. Kế thừa (Succession)


ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 2
Câu 1: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 3 UNCLOS 1982, mọi quốc gia đều có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình, nhưng không vượt quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở.
Câu 2: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 56 UNCLOS 1982, trong EEZ (rộng 200 hải lý), quốc gia ven biển có quyền chủ quyền về kinh tế (tài nguyên, năng lượng) và quyền tài phán (nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, đảo nhân tạo).
Câu 3: Đáp án C
• Giải thích: Luật Biển quốc tế ghi nhận hai loại đường cơ sở chủ yếu: Đường cơ sở thông thường (ngấn nước triều thấp nhất) và Đường cơ sở thẳng (nối các điểm nhô ra nhất khi bờ biển lồi lõm hoặc có quần đảo ven bờ).
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 17 UNCLOS, tàu thuyền của tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền đi qua không gây hại trong Lãnh hải của quốc gia ven biển.
Câu 5: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 87 và Điều 89 UNCLOS, Biển cả để ngỏ cho tất cả các quốc gia, áp dụng nguyên tắc tự do biển cả (tự do hàng hải, hàng không, đánh bắt cá...) và không bị chiếm hữu.
Câu 6: Đáp án B
• Giải thích: Công ước Vienna 1961 là văn kiện quan trọng nhất quy định về Quan hệ Ngoại giao (Vienna Convention on Diplomatic Relations).
Câu 7: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 9 Công ước Vienna 1961, quốc gia tiếp nhận có thể thông báo bất cứ lúc nào và không cần phải nêu lý do rằng người đứng đầu hay một viên chức ngoại giao là persona non grata.
Câu 8: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 31 Công ước Vienna 1961, viên chức ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ tài phán hình sự một cách tuyệt đối tại quốc gia tiếp nhận.
Câu 9: Đáp án B
• Giải thích: Công ước Vienna 1963 quy định về Quan hệ Lãnh sự (Consular Relations), thường tập trung vào các chức năng bảo hộ công dân, phát triển thương mại, cấp visa.
Câu 10: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 22 Công ước Vienna 1961, trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao là bất khả xâm phạm. Nhân viên chính quyền nước sở tại không được vào nếu chưa được sự đồng ý.
Câu 11: Đáp án A
• Giải thích: Lãnh thổ quốc gia bao gồm vùng đất, vùng nước (nội thủy, lãnh hải đối với quốc gia ven biển), vùng trời bao trùm lên vùng đất, vùng nước và lòng đất dưới đáy các vùng đó.
Câu 12: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 111 UNCLOS 1982, quyền truy đuổi liên tục sẽ tự động chấm dứt khi tàu bị truy đuổi đi vào lãnh hải của quốc gia nó mang cờ hoặc của một quốc gia thứ ba để tôn trọng chủ quyền.
Câu 13: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 136 UNCLOS 1982, Vùng (The Area) và tài nguyên ở đó là di sản chung của nhân loại, việc khai thác do Cơ quan quyền lực Đáy đại dương (ISA) quản lý.
Câu 14: Đáp án C
• Giải thích: Quốc gia quần đảo có quyền vạch các đường cơ sở quần đảo nối liền các điểm ngoài cùng của các đảo xa nhất và các bãi đá nổi khô ngoài cùng của quần đảo (Điều 47 UNCLOS).
Câu 15: Đáp án B
• Giải thích: Uti possidetis (Bảo lưu nguyên trạng) là nguyên tắc pháp lý quốc tế áp dụng để giữ nguyên các đường ranh giới hành chính cũ (thường do thực dân phân định) thành biên giới quốc tế khi quốc gia giành độc lập.
Câu 16: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 33 UNCLOS 1982, vùng tiếp giáp không thể mở rộng quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (tức là tính từ mép ngoài lãnh hải thì rộng 12 hải lý).
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Theo nguyên tắc Luật Biển, tàu thuyền trên biển cả phải chịu sự tài phán độc quyền của quốc gia mà tàu đó mang cờ (Quốc gia cờ tàu).
Câu 18: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 76 UNCLOS, nếu rìa lục địa thực tế hẹp, thềm lục địa vẫn được mở rộng tới khoảng cách 200 hải lý. Nếu rìa lục địa kéo dài hơn 200 hải lý, có thể mở rộng nhưng tối đa không quá 350 hải lý.
Câu 19: Đáp án C
• Giải thích: Theo Khoản 3 Điều 27 Công ước Vienna 1961, túi ngoại giao không được phép bị mở ra hoặc giữ lại, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin liên lạc ngoại giao.
Câu 20: Đáp án B
• Giải thích: Chiếm hữu hữu hiệu là nguyên tắc xác lập chủ quyền lên vùng đất vô chủ (terra nullius) thông qua việc quản lý, kiểm soát thực tế, liên tục và hòa bình.

